
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT 

(m2)

Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT cấp 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

I

1
Tô Văn Hải

(GCN Trần Xuân Phong)
Lao Động 3 45 412 BHK 18 344 384 412 412

ủy quyền Đào 

Thế Lâm

2
Nguyễn Thị Huệ

(GCN Trần Đình Cải)
Lao Động 3 30 206,8 BHK 18 51 144 6 6

ủy quyền Đào 

Thế Lâm

3
Nguyễn Thị Lan

(UBND xã)
Lao Động 3 246 123,1 LUC 123,1 123,1

II

4
Trần Thị Lý

(SĐC Nguyễn Văn Cừ)
Tiến Thắng 11 45 163,9

CLN

(LUC)
18 64 630 163,9 163,9

Nguyễn Thành Thuần 11 44 175,9
DGT

(BHK)
175,9 175,9

Nguyễn Thành Thuần

(UBND xã)
3 271 48,1 LUC 48,1 48,1

6 Dương Thị Thành Tiến Thắng 11 38 209,6 BHK 18 233 192 209,6 209,6

III

7
Vũ Thị Văn 

Dương Tiền Định
Tân Quang 11 3 139

CLN

(BHK)
18 64 96 139 139

Tiến Thắng

Địa chỉ

LAO ĐỘNG

5

Chủ sử dụng đất

TÂN QUANG

TIẾN THẮNG

BẢNG THÔNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN  HẠ 

TẦNG KHU ĐÔ THỊ CHUÔM NHO, TẠI THỊ TRẤN NHÃ NAM, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 14)

Thông tin thửa đất 

theo BĐĐC năm 2017
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất 

theo Hồ sơ GCN

STT Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số ……  /QĐ-UBND ngày ……/4/2023 của UBND huyện Tân Yên)
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Địa chỉChủ sử dụng đất
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Thông tin thửa đất 

theo Hồ sơ GCN

STT Ghi chú

8 Nguyễn Văn Tuấn Tân Quang 11 7 282,7 CLN 11 7 282,7 40,8 40,8

11 35 22,7 NTD 22,7 22,7

11 40 15,3 NTD 15,3 15,3

11 32 69,3 NTD 69,3 69,3

       1.425,7     1.147,2     278,5 TỔNG

10 UBND TT Nhã Nam
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